
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, Ngõ 120 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐỒ GIA DỤNG QUÂN ĐẠT

0110519574

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện + 
Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, bình nóng 
lạnh, máy lọc nước... - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

4649

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - Bán buôn dây 
điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công 
nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy 
biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại 
vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân 
vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, 
hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển 
bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được điều khiển bằng 
máy vi tính cho công nghiệp dệt, may;

4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

7. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế trang trí nội ngoại thất

7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐỒ GIA DỤNG QUÂN ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN DAT HOUSEHOLD APPLIANCES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869116268
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tảiđường hàng 
không, đại lý vận tải hàng hóa đường hàng không)

5229

16. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: 
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Thiết bị điện cho gia đình

7729

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4742

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh + Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi 
cơm điện, ấm đun điện, phích điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt, 
bình nóng lạnh, máy lọc nước… - Bán lẻ dụng cụ gia đình và 
dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán 
lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và 
vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ thiết bị và 
hàng gia dụng khác.

4759(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036073000024

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà số 8, TT Cục Mỹ Thuật, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 8, TT Cục Mỹ Thuật, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ TRUNG TÚ Nam
30/12/1973 Kinh Việt Nam

01/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036073000024
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà số 8, TT Cục Mỹ Thuật, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 8, TT Cục Mỹ Thuật, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRUNG TÚ Nam

30/12/1973 Kinh Việt Nam

01/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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